	DANH SÁCH CÁC CÔNG TY CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 
	

	(Ban hành kèm theo công văn số                   /TNMT-QLBĐ ngày         /06/2008 của Sở Tài nguyên và Môi trường)
	

	
	
	
	
	 
	
	
	
	

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ
	ĐIỆN THOẠI
	TÊN
	GIẤY PHÉP
	GHI CHÚ
	

	 
	 
	 
	FAX
	LẢNH ĐẠO
	GIẤY ĐKKD
	GP.  HOẠT ĐỘNG
	
	

	1
	Trung tâm Đo đạc Bản đồ
	38H Phan Đăng Lưu
	 ĐT    : (08)  8414961
	Giám đốc TT
	QĐ  thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	(Sở Tài nguyên và Môi trường)
	P.5, Q.Phú Nhuận
	 FAX  : (08)  5512388
	CN Huỳnh Tấn Hoàng
	335/2004/QĐ-UB
	Số 328/GP 
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	ngày 29/12/1992
	ngày 05/12/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	Công ty TNHH Kiến trúc Sài Tây
	77/18 QL.13, P.26,  
	 ĐT    : (08)  8984159
	GĐ: KS Trần Thanh Vân
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	Q.Bình Thạnh
	 FAX  : (08)  8984159
	 
	4102017631
	số 005/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 05/12/2003
	ngày 04/07/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	Liên hiệp Khoa học Sản xuất 
	26BC/2 Phan Văn Trị, P.7, 
	 ĐT    : (08)  8943457
	GĐ: KS Vũ Đình Thung
	QĐ  thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Địa chất Xây dựng
	Q. Gò Vấp
	 FAX  : (08)  8943457
	 
	216/QĐ
	số 007/GP
	 
	

	 
	Môi trường phía Nam
	 
	 
	 
	ngày 15/11/2000
	ngày 04/07/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	4
	Công ty Cổ phần
	666 Kinh Dương Vương
	 ĐT    : (08) 7510997
	GĐ: Nguyễn Văn Đồng
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Vạn Phú Hưng
	P. An Lạc, Q.Bình Tân
	 FAX  : (08) 7520864
	 
	4102021787
	số 009/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 28/04/2004
	ngày 04/07/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Công ty TNHH Nguyễn Phú
	2/2 Đặng Thúc Vịnh
	 ĐT    : (08) 8944646
	GĐ: Nguyễn Văn Út
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	X. Đông Thạnh, Hóc Môn
	 
	 
	4102014978
	số 010/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 08/04/2003
	ngày 04/07/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Công ty TNHH Đo đạc - Tư vấn 
	366 Huỳnh Tấn Phát
	ĐT    : (08) 8727435
	GĐ: KS Hồ Trọng Thuỷ
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Kiến Ốc
	P. Bình Thuận, Q. 7
	FAX  : (08) 8727435
	 
	4102016073
	số 011/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 03/06/2003
	ngày 04/07/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Công ty Đo đạc Ảnh - Địa hình
	* 51 Huỳnh Thúc Kháng
	 
	GĐ:KS Lê Đình Ái 
	 
	Số GP ĐĐBĐ :
	Đơn vị trực thuộc 
	

	 
	(Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	Q. Đống Đa, Hà Nội
	 
	 
	 
	số 015/GP
	Bộ TN&MT
	

	 
	 
	*3 Trần Não,P.Bình an
	8.998066
	 
	 
	Ngày 20/07/2004
	 
	

	 
	 
	Quận 2, TPHCM
	Fax 8.998066
	 
	 
	 
	 
	

	8
	Công ty TNHH TMDV
	314 Quang Trung,
	ĐT    : (08) 4613365
	GĐ: Đoàn Văn Diện
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc TKXD
	P.10, Q. Gò Vấp
	 
	 
	4102012263
	số 020/GP
	 
	

	 
	Phú Mỹ Thịnh
	TP.HCM
	 
	 
	ngày 15/04/2004
	Ngày 23/07/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	9
	Công ty CP Tư vấn và
	180 Nguyễn Văn Trỗi, P.8
	ĐT    : (08) 8441235
	GĐ: KS Lê Văn Minh
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Vật tư Thiết bị Nam Sông Tiền
	Quận Phú Nhuận, TP. HCM
	FAX  : (08) 9974406
	 
	4103002354
	số 024/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 27/05/2004
	Ngày 09/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	10
	Công ty THNN Đo đạc và
	561 Lô S
	ĐT    : (08) 8482389
	GĐ: KS Ng. Mạnh Cường
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Dịch vụ Tư vấn Điền Địa
	Đoàn Văn Bơ, P.9, Q.4
	FAX  : (08) 8482510
	 
	072880
	số 028/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 17/09/1999
	Ngày 05/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	11
	Công ty TNHH XD&KDN 
	46 - 48 Đào Duy Từ
	ĐT    : (08) 8209477
	GĐ: Hoàng Trọng Lập
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Văn Lang
	P. 5, Q. 10
	FAX  : (08) 8209476
	 
	4102000578
	số 029/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 24/03/2000
	Ngày 05/08/2004
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	12
	Công ty TNHH Đo đạc - XD - TM
	24 A Điện Biên Phủ, P.15
	ĐT    : (08) 8980282
	GĐ: KS Trần Minh Mẫn
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Hưng Thịnh
	Q.Bình Thạnh
	FAX  : (08) 5123040
	 
	045533
	số 030/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 06/02/2002
	Ngày 05/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	13
	Liên đoàn Địa chất Thuỷ văn - 
	59 Đường số 2 - Trần Não
	ĐT    : (08) 8992133
	GĐ:TS Đỗ Tiến Hùng
	QĐ  thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	Đơn vị trực thuộc 
	

	 
	Địa chất Công trình
	P. Bình An, Q.2
	FAX  : (08) 8999044
	 
	152/HĐBT
	số 031/GP
	Bộ TN&MT
	

	 
	Miền Nam
	
	 
	 
	ngày 10/12/1981
	Ngày 05/08/2004
	 
	

	 
	(Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	14
	Công ty XL và Vật tư
	02 Trần Não
	ĐT    : (08) 8993377
	GĐ: KTS Ng. Hoàng Anh
	QĐ  thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	Đơn vị trực thuộc 
	

	 
	Xây dựng 4 (Bộ NT&PTNT)
	P. Bình An, Q. 02
	FAX  : (08) 997261
	 
	178/NN-TCCB/QĐ
	số 033/GP
	Bộ NN&PTNT
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 20/03/1993
	Ngày 05/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	15
	Công ty CP Đo đạc - XD - TM
	04 Lô S, Khu dân cư Bình Trưng
	ĐT    : (08) 7433193
	GĐ KS. Lê Thị Kim Loan
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Địa Việt An
	P.Bình Trưng Đông, Q. 02
	FAX  : (08) 7433193
	 
	4103002326
	số 034/GP
	 
	

	 
	 
	TP.HCM
	 
	 
	ngày 22/06/2004
	Ngày 05/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	16
	Công ty CP Tư vấn và  Đầu tư 
	484 Kinh Dương Vương,
	ĐT    : (08) 8760315
	GĐ:KS Lê Cẩm Thuỳ
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 Bình Chánh
	P. An Lạc, Q. Bình Tân
	FAX  : (08) 7510562
	 
	4103000808
	số 035/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 16/12/2003
	Ngày 05/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	17
	Công ty TNHH Đo đạc TKXD
	245 KP 6 Kinh Dương Vương
	ĐT    : (08) 8762843
	GĐ: KS Trần Vinh Hưng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	An Lạc
	P. An Lạc, Q. Bình Tân
	FAX  : (08) 8762843
	 
	4102005055
	số 036/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 31/05/2004
	Ngày 05/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	18
	Công ty TNHH Đo đạc TKXD
	80/3 Tổ 19 ấp Tân Tiến
	ĐT    : (08) 5932686
	GĐ: Bùi Việt Chung
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	D.A.D.A
	X. Xuân Thới Đông, Hóc Môn
	 
	 
	4102017922
	số 037/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 24/09/2003
	Ngày 05/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	19
	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn
	92B Thạch Thị Thanh
	ĐT    : (08) 8205441
	GĐ : Lưu Thanh Hồng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Anh Việt Mỹ
	P. Tân Định, Q.1
	FAX  : (08) 8223810
	 
	071106
	số 047/GP
	 
	

	 
	 
	TP. HCM
	 
	 
	ngày 01/04/1999
	Ngày 26/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	20
	Công ty TNHH Dịch vụ Xây dựng
	205/33 Trần Văn Đang
	ĐT    : (08) 8846284
	GĐ: KS Phạm Hoàng Yên
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Bản đồ C.T.M
	P. 11, Q. 3
	 
	 
	4102021895
	số 048/GP
	 
	

	 
	 
	TP.HCM
	 
	 
	ngày 06/05/2004
	Ngày 26/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	21
	Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn
	2/4C Hương lộ 34
	ĐT    : (08) 7827371
	GĐ: Trần Quang Hải
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đầu tư Địa ốc
	Phú Xuân - Nhà Bè
	FAX  : (08) 7827371
	 
	4102005071
	số 050/GP
	 
	

	 
	Hải Đăng
	TP.HCM
	 
	 
	ngày 25/05/2001
	Ngày 26/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	22
	Công ty TNHH Dịch vụ KS Địa chất
	45/6G Điện Biên Phủ
	ĐT    : (08) 8348936
	GĐ: Nguyễn Đình Sơn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Bản đồ Quan San
	P. 15, Q. Bình Thạnh
	FAX  : (08) 8348957
	 
	4102003429
	số 051./GP
	 
	

	 
	 
	TP.HCM
	 
	 
	ngày 08/01/2001
	Ngày 26/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	23
	Công ty TNHH Thiết kế  &
	20 Nguyễn An Ninh, P14
	ĐT    : (08) 5109039
	GĐ: Dương Vân Trinh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Tư vấn Xây dựng Lam An
	Q. Bình Thạnh, TP. HCM
	FAX  : (08) 5109039
	 
	4102005916
	số 052/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 31/07/2001
	Ngày 26/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	24
	Công ty TNHH Thiết kế  Xây dựng
	507A  Luỹ Bán Bích
	ĐT    : (08) 4088521
	GĐ: Phạm Văn Tâm
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Đại Hùng Thịnh
	P.Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú
	 
	 
	4102017435
	số 057/GP
	 
	

	 
	 
	TP. HCM
	 
	 
	ngày 26/08/2003
	Ngày 26/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	25
	Công ty TNHH Đo đạc  &Tư vấn
	66/4 ấp 3 X.Xuân Thới Thượng
	ĐT    : (08) 7101475
	GĐ: Nguyễn Đình Xuyên
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thiết kế  Xây dựng Đình Xuyên
	H. Hóc Môn, TP. HCM
	Fax: (08) 4367764
	 
	4102024102
	số 058/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 10/08/2004
	Ngày 31/08/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	26
	Công ty TNHH Công nghệ 
	Số 1 Đặng Dung
	ĐT    : (08) 9102040
	GĐ: CN  Nguyễn Sĩ Thanh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đồ hoạ và Đo đạc Bản đồ
	P.Tân Định, quận 1
	FAX  : (08) 9102041
	 
	045467
	số 061/GP
	 
	

	 
	Địa Việt
	
	 
	 
	ngày 12/05/1998
	Ngày 03/09/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	27
	Công ty TNHH Tư vấn - Đo đạc
	29/30 Quốc lộ 1A
	ĐT    : (08) 9302665
	GĐ : Phan Huy Thắng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thiết kế - Xây dựng Sài Gòn
	P. Đông Hưng Thuận, Q. 12
	FAX  : (08) 9302664
	 
	4102012192
	số 065/GP
	 
	

	 
	 
	TP.HCM
	 
	 
	ngày 18/10/2002
	Ngày 14/09/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	28
	Công ty CP Tư vấn Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn
	62 Võ Văn Tần
	ĐT    : (08) 7151434
	GĐ: KS Dương Lành
	QĐ  thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	Phường 6,  Quận 3
	(08) 9.302.665
	 
	8232/QĐ-UB-CNN
	số 066/GP
	 
	

	 
	 
	TP.HCM
	Fax:(08) 9.302.664
	 
	ngày 06/12/2000
	Ngày 14/09/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	29
	Phân viện Nghiên cứu Địa chính
	30 đường số 3, KP 4
	ĐT: 7.403.824
	GĐ: KS Trần Đình Ấu
	QĐ  thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	Đơn vị trực thuộc 
	

	 
	Phía Nam  (Bộ TN & MT)
	Phường Bình An, Q. 2
	Fax: 7.403.824
	 
	250/2002/QĐ-TCĐC 
	số 067/GP
	Bộ TN&MT
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 02/07/2002
	Ngày 15/09/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	30
	Công ty TNHH Xây dựng &
	27F5 Tỉnh lộ 43
	ĐT: (08) 8889290
	GĐ: KS Trần Văn Hào
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thương mại Phúc Thành
	P. Tam Bình, Q. Thủ Đức
	 
	 
	4102000488
	số 071/GP
	 
	

	 
	 
	TP.HCM
	 
	 
	ngày 15/03/2000
	Ngày 15/09/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	31
	Công ty TNHH Tư vấn
	120 Lê Văn Việt
	ĐT: 7.297.573
	GĐ : Nguyễn Hoài Linh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Phát triển và Kinh doanh nhà HL
	P. Hiệp Phú, Q.9
	Fax: 7.297.573
	 
	4102005685
	số 082/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	16/07/2001
	Ngày 05/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	32
	Công ty Quản lý Khai thác
	Quốc lộ 22, ấp Trạm Bơm, 
	ĐT: 8.923.594
	GĐ: Ng Trường Xuân
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Dịch vụ Thuỷ lợi
	xã Tân Phú Trung, H. Củ Chi
	8.922.258
	 
	315121
	số 083/GP
	 
	

	 
	 
	
	Fax: (08)7.961.355
	 
	ngày 22/11/2001
	Ngày 05/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	33
	C.ty TNHH Thương mại Dịch vụ
	345/20 Tân Kỳ Tân Quý
	ĐT: 8.473.342
	GĐ : Phạm Xuân Toàn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Tư vấn thiết kế - Đo đạc Đất Việt
	P.Tân Quý, Q. Tân Phú
	7.150.256
	 
	4102003334
	số 086/GP
	 
	

	 
	 
	
	Fax: 7.150.256
	 
	ngày 28/12/2000
	Ngày 05/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	34
	Liên hiệp Khoa học Công nghệ
	Số 4, đường 19B, KP 3
	ĐT: 08.7.518.434.34
	GĐ: GS Hoàng Trọng Mai
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Bổ sung chức năng
	

	 
	Địa chất và Khoáng sản
	P. Bình Trị Đông B,
	Fax: 08.7.518.443
	 
	 
	số 088/GP
	Địa giới HC
	

	 
	 
	Q.Bình Tân
	 
	 
	 
	Ngày 05/10/2004
	18/10/2007
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	35
	Cty Đo đạc Địa chính Công trình
	3 Trần Não
	ĐT: 8.995.111
	GĐ: KS Nguyễn Văn Đức
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Đơn vị trực thuộc 
	

	 
	(Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	P.Bình an,Quận 2
	8.991572
	 
	 
	số 089/GP
	Bộ TN&MT
	

	 
	 
	 
	Fax: 8.8.990.538
	 
	 
	 
	 
	

	 
	* TT ĐĐ địa chính đô thị phía Nam
	28 Ng. Văn Trỗi, Phú Nhuận
	 
	 
	 
	 
	Đơn vị trực thuộc 
	

	36
	Công ty Tư vấn dịch vụ -
	81 Ng. Chí Thanh
	(04)7.731.132
	GĐ: TS Nguyễn Bích Tuyên
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Đơn vị trực thuộc 
	

	 
	Phát triển Công nghệ 
	Q. Đống Đa, Hà Nội
	 
	 
	0106000293
	số 185/GP
	Bộ TN&MT
	

	 
	Tài nguyên và Môi trường
	 
	 
	 
	ngày 12/07/2004
	ngày 22/03/2005
	 
	

	 
	(Bộ Tài nguyên và Môi trường)
	28 Ng. Văn Trỗi, Phú Nhuận
	(08)8.479.631
	 
	 
	 
	 
	

	37
	Công ty CP Đầu tư Thủ Thiêm
	936 Nguyễn Thị Định
	ĐT: 7.421.223
	GĐ: Nguyễn Văn Đồng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P. Thạnh Mỹ Lợi, Q. 2
	Fax: 7.421.224
	 
	4103001564
	số 091/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 18/04/2003
	Ngày 13/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	38
	Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ
	38D, ngõ 40, phố Chính Kinh
	ĐT: 04.5.589.726
	 
	QĐ  thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ
	P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân
	 
	 
	81/QĐ-Hội
	số 092/GP
	 
	

	 
	(Hội Trắc địa Bản đồ Trung ương)
	Hà Nội
	 
	 
	ngày 24/06/1997
	Ngày 13/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	39
	Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng 
	155 Đất Mới
	ĐT: (08) 4.268.332
	GĐ: Đỗ Thị Thịnh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thương mại Đại Lộc
	P.Bình Trị Đông A, Q. Bình Tân
	 
	 
	4102003892
	số 095/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 ngày 10/6/2001
	ngày 18/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	40
	Công ty TNHH
	688 Phan Văn Trị,
	ĐT : 9.891.801
	GĐ: Đặng Khắc Tư
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Phát triển đô thị An Hội
	P.7, Q. Gò Vấp
	 
	 
	4102009956
	số 096/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 23/05/2002
	ngày 18/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	41
	Công ty TNHH Thương mại
	364 Võ Văn Ngân, 
	ĐT: 7.220.018
	GĐ: Huỳnh Công Trang
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Dịch vụ Xây dựng Minh Phát
	P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức
	 
	 
	4102007557
	số 098/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 16/12/2003
	ngày 18/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	42
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế
	32/4 Nguyễn Văn Đậu, 
	ĐT: 8.433.085
	GĐ : KS. Bùi Huy Dũng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Khảo sát Đo đạc Bản đồ
	P.5, Q. Phú Nhuận
	 
	 
	045468
	số 100/GP
	 
	

	 
	Anh Dũng
	
	 
	 
	ngày 19/05/1998
	ngày 18/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	43
	Công ty TNHH Đo đạc bản đồ
	51A Hồ Biểu Chánh
	ĐT:8454720
	GĐ: KS. Cao Anh Thu
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Kinh doanh Dịch vụ
	P.12, Q. Phú Nhuận
	 
	 
	4102007869
	số 101/GP
	 
	

	 
	Quốc Thịnh
	
	 
	 
	ngày 25/12/2001
	ngày 18/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	44
	Công ty Dịch vụ Công ích 
	179A Dương Quảng Hàm
	ĐT: 9.854.031
	GĐ: Lê Văn Đông
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	quận Gò Vấp
	P.5, Q. Gò Vấp
	Fax: 9.853.220
	 
	103475
	số 102/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 12/02/1998
	ngày 18/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	45
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng
	63/9E Quang Trung,
	 
	KS. Nguyễn Trọng Nghĩa
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Gò Vấp
	P.10, Q. Gò Vấp
	ĐT : 9965146
	 
	4102002722
	số 104/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 03/11/2000
	ngày 20/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	46
	Công ty TNHH  Mi Pha
	928 An Điền
	ĐT: 9.082.009
	GĐ: KS Đỗ Ngọc Minh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P.Thảo Điền, Q. 2
	Fax: 8.485.320
	 
	72765
	số 105/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 13/09/1999
	ngày 20/10/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	47
	TT. tư vấn và thẩm định TĐBĐ
	30 đường số 3, KP 4
	ĐT: 2.960.006
	GĐ : Lê Hữu Giáp
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Đơn vị trực thuộc
	

	 
	(Hội Trắc địa Bản đồ TP.HCM)
	Phường Bình An, Q. 2
	Fax: 2.960.006
	 
	4102000488
	số 106/GP
	Hôi
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 15/03/2000
	ngày 22/10/2004
	TĐBĐ TP.HCM
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	48
	C.ty TNHH Thương mại Dịch vụ
	528 Cộng Hoà, P.13, 
	ĐT : 8.100.537
	GĐ: Đoàn Tiến Hưng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Tư vấn Xây dựng Đo đạc
	quận Tân Bình
	8.108.328
	 
	072765
	số 107/GP
	 
	

	 
	Mạnh Hùng
	
	8.108.329
	 
	ngày 13/09/1999
	ngày 02/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	Fax: 8.1083..29
	 
	 
	 
	 
	

	49
	Công ty CP Địa ốc và Thương mại
	42 Mê Linh
	ĐT: 8.409.623
	GĐ: Bùi Duy Nhất
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Duy Nhất
	P. 19, Q. Bình Thạnh
	 
	 
	4103002215
	số 108/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 29/03/2004
	ngày 02/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	50
	Công ty CP Đo đạc - Xây dựng
	4/59 C2 KP 5
	 
	GĐ: Hoàng Thế Vinh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	KD  nhà Nguyên Trường Minh
	P. Đông Hưng Thuận, Q.12
	 
	 
	4103002756
	số 112/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 12/10/2004
	ngày 02/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	51
	Công ty TNHH Đo đạc Địa ốc N.C.C
	Kios số 4 Hà Huy Giáp
	ĐT: 7.161.736
	GĐ: Đặng Nhẫn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P. Thạnh lộc, Q. 12
	 
	 
	4102016642
	số 114/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 09/07/2003
	ngày 04/11/2004
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	52
	Công ty TNHH Xây dựng
	Quốc lộ 22, ấp Thượng
	ĐT: 8.921287
	GĐ: Đặng Quang Thành
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Liên Thành
	xã tân Thông Hội, H. Củ Chi
	7.901.972
	 
	051494
	số 115/GP
	 
	

	 
	 
	
	7.901.973
	 
	ngày 03/05/1994
	ngày 04/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	Fax : (08) 7.901.973
	 
	 
	 
	 
	 

	53
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế
	18 Đông Bắc, KP. 1
	ĐT: 8.911.128
	GĐ:KTS Ng Thanh Hùng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Tâm Phúc Thịnh
	P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12
	Fax:7.156.850
	 
	4102023009
	số 116/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 21/06/2004
	ngày 04/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	54
	Trung tâm ứng dụng CN XD
	268 Lý Thường Kiệt,
	ĐT: 8.643.955
	GĐ: PGS Đào Xuân Lộc
	QĐ thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	Đơn vị trực thuộc
	

	 
	Reatec
	P. 14,  Q. 10
	Fax:8.637.251
	 
	2827/GD-ĐT
	số 117/GP
	Đại học Quốc gia
	

	 
	(Trường ĐHBK TP.HCM)
	
	 
	 
	ngày 18/08/1995
	ngày 04/11/2004
	TP.HCM
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	55
	Công ty TNHH Kỹ thuật Thịnh An
	32/26 Nguyễn Cửu Vân, 
	ĐT: 8.407.841
	GĐ: Trần Đức
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P. 17, Q. Bình Thạnh
	Fax: 8.407.768
	 
	4102002188
	số 120/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 11/09/2000
	ngày 10/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	56
	Công ty Cổ phần Vạn Hà
	489 tổ 58, KP.4,
	ĐT: 2.507.569
	GĐ : Phùng Quang
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P.Tân Chánh Hiệp, Q.12
	08.2.507.570
	 
	4103002498
	số 126/GP
	 
	

	 
	 
	
	Fax: 7.156.776
	 
	ngày 16/07/2004
	ngày 17/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	57
	Công ty TNHH Đo đạc bản đồ 
	6/61 Quang Trung
	ĐT: 9.895.791
	GĐ :KS. Đặng Hữu Đức
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đức Phú
	P.10, Q. Gò Vấp
	 
	 
	072313
	số 127/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 30/06/1999
	ngày 23/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	58
	Công ty TNHH Đo đạc bản đồ 
	17 Hoàng Diệu
	ĐT: 8.268.870
	GĐ : Ng. Hữu Luật
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Công Hữu
	P.12, Q.4
	Fax: 8.268.809
	 
	4102015786
	số 128/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 23/11/2004
	ngày 23/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	59
	Công ty TNHH Kiến trúc &
	158 Lê Bình, P.4, Q. Tân Bình
	ĐT: 8.460.658
	GĐ :KS Lê Phước Tân
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng PTN
	
	Fax: 8.460.658
	 
	4102005642
	số 130/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 11/07/2001
	ngày 29/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	60
	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư
	69/67A Đường D2
	ĐT : 9.125.689
	GĐ : KTS Ng. Phú Trung
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Sông Trà
	P. 25, Q. Bình Thạnh
	5.122.035
	 
	4103002490
	số 131/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 28/10/2004
	ngày 29/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	61
	Công ty Cổ phần Đầu tư
	4/13 ấp 2, xã Nhơn Đức
	ĐT: 7.821.787
	GĐ : Trần Quốc Khánh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Phát triển nhà Phúc Cường
	H. Nhà Bè
	Fax: 7.821.787
	 
	41030012500
	số 132/GP
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	ngày 16/07/2004
	ngày 29/11/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	62
	Trung tâm Kiểm định Bản đồ 
	18 Alexandre  de Rhodes
	8.224.786
	GĐ: KS Hoàng Ngọc Thanh
	QĐ thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	và Tư vấn Tài nguyên Môi trường
	P. Bến Nghé, Q. 1
	 
	 
	6001/QĐ-UB-QLĐT
	số 140/GP
	 
	

	 
	(Sở Tài nguyên và Môi trường)
	 
	 
	 
	11/11/1998
	ngày 17/12/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	63
	Công ty TNHH Đo đạc Kiến Thiết
	54 Đinh Bộ Lĩnh, P.26, 
	8.984.197
	GĐ: KS Thái Thị Kim Xuyến
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	Q.Bình Thạnh
	 
	 
	042672
	số 142/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 07/04/1997
	ngày 10/12/2004
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	64
	Công ty TNHH Khảo sát
	003 A5 Chung cư 1A - 1B
	ĐT: 8.229.719
	GĐ : Bùi Thế Tiệm
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	và Tư vấn Xây dựng Thái Bình
	Nguyễn Đình Chiểu
	 
	 
	4102002657
	số 147/GP
	 
	

	 
	 
	P.ĐaKao,
	 
	 
	ngày 27/10/2000
	ngày 18/12/2004
	 
	

	.
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	65
	Công ty Cổ phần Đo đạc Miền Đông
	45/256 Nguyễn Văn Đậu
	ĐT: 8.413.496
	GĐ : Ngô Văn Tuấn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P.6, Q. Bình Thạnh
	 
	 
	4103002848
	số 156/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 10/11/2004
	ngày 29/12/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	66
	Công ty TNHH Xây dựng
	474/5 Nguyễn Thái Sơn
	ĐT: 8.956.824
	GĐ : Trịnh Minh Khánh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	và Đo đạc Địa cầu
	P.5, QGò Vấp
	 
	 
	4102007443
	số 154/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 23/11/2001
	ngày 23/12/2004
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	67
	Công ty Cổ phần Phát triển nhà
	20C - 20F Phan Văn Trị
	ĐT: 9.291.424
	GĐ : Đỗ Mạnh Cường
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Sài Gòn
	P.7, Q. Gò Vấp
	Fax: 08.9.891.426
	 
	410300280
	số 167/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 31/01/2001
	ngày 28/01/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	68
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
	159 Thống Nhất
	ĐT: 7.223.025
	GĐ:Phan T.Thanh Hương
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Đo đạc Phan Gia
	P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức
	 
	 
	4102026394
	số 168/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 24/11/2004
	ngày 28/01/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	69
	Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế
	N.11 đường số 5
	ĐT: 6.670.303
	GĐ: KS Hồ Ngọc Anh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng  Bình Tấn
	P. An Lạc, Q.Bình Tân
	Fax: 8.763.888
	 
	4102024590
	số 169/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 31/08/2004
	ngày 31/01/2005
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	70
	Công ty TNHH Tư vấn
	49/4G Quang Trung
	ĐT: 9.877.413
	GĐ : KS Lê Hùng Ánh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Địa Việt
	P. 12, Q. Gò Vấp
	 
	 
	4102026944
	số 172/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 20/12/2004
	ngày 03/02/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	71
	Công ty XD và Kinh doanh nhà
	432 434 An Dương Vương,
	ĐT: 8.390.414
	GĐ : KS Hồng T Kim Tuyến
	QĐ thành lập :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Chợ Lớn
	P.4 , Q. 5
	Fax: 8.396.438
	 
	2684/QĐ-UB-NC
	số 174/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 18/08/1994
	ngày 25/02/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	72
	Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng
	49 Ung Văn Khiêm
	ĐT: 5.110.804
	GĐ : Đỗ Ngọc Tần
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Kinh doanh nhà Hoàng Tần
	P. 25, Q. Bình Thạnh
	Fax: 5.110.804
	 
	4102014182
	số 179/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 26/02/2003
	ngày 15/03/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	73
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng
	52/362 A1  Đ. Quang Trung
	ĐT: 9.876.578
	GĐ : Phùng Thành Vinh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	TM - Đo đạc Bản đồ Vinh Khải
	P. 12, Q. Gò Vấp
	 
	 
	4102026980
	số 180/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 22/12/2004
	ngày 15/03/2005
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	74
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng
	B3/316 Ấp 2, xã Bình Lợi,
	ĐT: 091.841.1266
	GĐ : Nguyễn Văn Dân
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Bản đồ Anh Quân
	H.Bình Chánh
	 
	 
	41020242508
	số  184 /GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 27/01/2005
	ngày  22/03/2005
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	75
	Công ty TNHH Đo đạc 
	507 Luỹ Bán Bích
	ĐT: 08.9.734.174
	GĐ : Nguyễn Đình Kiểu
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Khảo sát Thiết kế
	P. Phú Thọ Hoà, Q. Tân Phú
	 
	 
	4102017955
	số  194 /GP
	 
	

	 
	Tân Phú Sơn
	
	 
	 
	ngày 25/09/2003
	 Ngày 04/05/2005
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	76
	Công ty TNHH Đo đạc và
	82/4/2 Lê Lợi
	ĐT: 08.7.220.608
	GĐ : Nguyễn Văn Minh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Dịch vụ Tư vấn Thiết kế Xây dựng
	P. 4, Q. Gò Vấp
	 
	 
	4102017955
	số  193 /GP
	 
	

	 
	Điền Việt
	
	 
	 
	ngày 25/09/2003
	 Ngày 04/05/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	77
	Công ty TNHH 
	21 Âu Cơ, 
	ĐT: 08.8.618.234
	GĐ : Nguyễn Ngọc Giao
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Phương Nam
	P. 14, Q. 11, TP.HCM
	Fax : 08.8.657.453
	 
	049380
	số 209/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 08/05/1993
	ngày 15/06/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	78
	Công ty Quản lý và 
	25B Lê Văn Việt, P. Hiệp Phú 
	ĐT: 8.7.307.207
	GĐ : Nguyễn Thành Tuấn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Phát triển Đô thị quận 9
	quận 9, TP.HCM
	8.973.318
	 
	103456
	số 210/GP
	 
	

	 
	 
	
	Fax : 08.7.307.199
	 
	ngày 11/05/1998
	ngày 15/06/2005
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	79
	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại
	01/49/3E Đ. Đỗ Nhuận
	ĐT: 08.4.085.464
	GĐ : Nguyễn Đình Nguyên
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Trắc địa Nhật Nguyên
	P. Sơn Kỳ, Q. Tân Phú
	 
	 
	4102030936
	số  219 /GP
	 
	

	 
	 
	
	Fax : 08.4.085.464
	 
	ngày 14/06/2005
	 Ngày 22/07/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	80
	Công ty TNHH Thương mại
	32/27/4 đường Thống Nhất
	ĐT: 08.9.963.242
	GĐ : Nguyễn Công Tiện
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Sản xuất - Xây dựng - Đo đạc 
	P. 16, Q. Gò Vấp
	9.174.015 - 9.052.448
	 
	4102022753
	số  220 /GP
	 
	

	 
	Điền Thổ An
	
	 
	 
	ngày 10/06/2004
	 Ngày 22/07/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	81
	Công ty TNHH Thiết kế
	33/16 Lý Văn Phức
	ĐT: 08.8.241.717
	GĐ : Lý Thái Sơn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Tư vấn Xây dựng SQ
	P. Tân Định, Q. 1
	Fax: 08.8.237.141
	 
	054543
	số  229 /GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 28/06/1994
	 Ngày 24/09/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	82
	Công ty Tư vấn Xây dựng Tổng hợp
	29 Bís Nguyễn Đình Chiểu
	ĐT: 08.8.290.148
	GĐ: KS Bùi Văn Chinh
	QĐ thành lập số
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P. Bến Nghé, Q. 1
	Fax: 08.8.299.547
	 
	154A/BXD-TCLĐ
	số  232 /GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 05/05/1993
	 Ngày 17/10/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	83
	Liên hiệp Khoa học Sản xuất 
	61 Đường số 12, 
	 ĐT    : (08) 8.992.236
	GĐ: KS Trần Đình Lã
	QĐ  thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Địa chất Xây dựng
	P. Bình An, Q. 2
	 FAX  : (08) 4.021.820
	 
	10/HĐC
	số 235/GP
	 
	

	 
	Môi trường Miền Nam
	 
	 
	 
	ngày 20/03/1998
	ngày 20/10/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 
	

	84
	Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ
	1240 Tô Ký
	ĐT: 08.7.156.699
	GĐ : Lê Thị Diệp
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Hưng Lê Gia
	P.Tân Chánh Hiệp, Q.12
	 
	 
	4102025137
	số  243/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 28/09/2004
	 Ngày 09/11/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	85
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng
	503B Nguyễn Văn Quá,
	ĐT: 08.4.360.785
	GĐ : Vũ Đức Cảnh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Dương Long
	P.Đông Hưng Thuận, Q.12
	Fax : (08) 4.360.785
	 
	4102005203
	số  245 /GP
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	ngày 05/06/2005
	 Ngày 09/11/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	86
	Công ty TNHH TMDV-KD địa ốc
	57/9 Bis Lâm Văn Bền
	ĐT: (08) 7.720.499
	GĐ : Trương Thanh Long
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Gia Kiến
	phường Tân Kiểng, quận 7
	Fax : (08) 7.720.499
	 
	4102016971
	số  255 /GP
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	ngày 29/07/2003
	 Ngày 09/12/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	87
	Công ty TNHH Đo đạc Địa chính
	48/3 Quang Trung
	ĐT: 08.9.096.554
	GĐ : Bùi Thanh Đạm
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	và Công trình Lâm Ninh Bình
	P.10, quận Gò Vấp
	 
	 
	4102031611
	số    257 /GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 12/07/2005
	Ngày 14/12/2005
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	88
	Công ty TNHH Đo đạc – Xây dựng
	115A Đăng Thúc Vịnh
	ĐT: (08) 8.914.701
	GĐ : Nguyễn Gia Huấn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Minh Quân
	ấp Tam Đông
	 
	 
	4102026543
	số  260  /GP
	 
	

	 
	 
	xã Thới Tam Thôn
	 
	 
	ngày 01/12/20044
	 Ngày 20/12/2005
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	89
	Công ty TNHH Sóng Vàng
	100/326 Thích Quảng Đức
	ĐT: 08.9.955.156
	GĐ : Nguyễn T Ngọc Huyền
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P.5, quận Phú Nhuận
	 
	CMND: 022261131
	4102028995
	số  265 /GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 04/04/2005
	 Ngày 10/01/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	90
	Công ty TNHH Tư vấn - Thiết kế 
	33 đường số 5, CX. Bình Thới
	ĐT: 08.9.627.680 
	GĐ : Lê Phát Lợi
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Đo đạc Bản đồ
	P.8, quận 11
	 
	 
	số 182/2005/QĐ-UBND
	số  269/GP
	 
	

	 
	Kiến Đạc
	
	 
	 
	ngày 30/09/2005
	 Ngày 06/03/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	91
	Trung tâm Thông tin 
	7 Đường Phú Hòa
	ĐT: 08.8.220.448
	GĐ : Huỳnh Khương Ninh
	QĐ thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	và Dịch vụ Xây dựng
	P.7, quận Tân Bình
	 
	 
	4102028995
	số  272/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 04/04/2005
	 Ngày 06/03/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	92
	Công ty CP Đầu tư -Tư vấn-Xây dựng
	69/67 Đường D2
	ĐT: 08.512.035
	GĐ : Nguyễn Thành Sơn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Sơn Trà
	P.25, quận Bình Thạnh
	 
	 
	4102028995
	số  274 /GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 04/04/2005
	 Ngày 22/03/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	93
	Công ty TNHH Vũ Trần
	785 Huỳnh Tấn Phát
	ĐT: 8.7.732.919
	GĐ : Vũ Anh Quân
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P.Phú Thuận, Q.7
	 
	 
	4102029031
	số  277 /GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 05/04/2005
	 Ngày 30/03/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	94
	Công ty TNHH Xây dựng - Đo đạc
	13/4 ấp 1, đường Nguyễn Bình
	ĐT: 090.997.7420
	GĐ : Tạ Công Huyến
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Dịch vụ nhà đất Thành Phú Xuân
	xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè
	 
	 
	4102034790
	số  280/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 16/11/2005
	 Ngày 06/04/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	95
	Công ty TNHH Dịch vụ Đo đạc
	188/117/13 Tôn Thất Thuyết
	ĐT: 08.8.259.600
	GĐ : Nguyễn Văn Thán
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Bổ sung GP ngày
	

	 
	và Tin học Long Phúc Kiên
	phường 4, quận 4
	 
	 
	4102031647
	số  283/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 13/07/2005
	 Ngày 26/04/2006
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	96
	Công ty TNHH Đo đạc 
	79/4  đường số 16, KP3
	ĐT: 08.7221120
	GĐ : Dương Thanh Hoà
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Hoàng Anh Anh
	P. Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
	 
	 
	4102036973
	số  284/GP
	 
	

	 
	 
	 
	8.7268252
	 
	ngày 27/02/2006
	 Ngày 10/05/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	97
	Công ty TNHH Đo đạc - Thiết kế
	296/1A Nơ Trang Long
	ĐT: 08.4.451.945
	GĐ : Hồ Trọng Liên
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Liên thành
	phường 12, quận Bình Thạnh
	 
	 
	4102038749
	số  290/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 21/04/2006
	 Ngày 12/06/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	98
	Công ty TNHH Địa ốc
	B5/18B ấp 2
	ĐT: 08.4.254.909
	GĐ : Mã Văn Tùng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Vạn Phú Điền
	xã Vĩnh Lộc B, H.Bình Chánh
	091.366.9924
	 
	4102038466
	số  291/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 13/04/2006
	 Ngày 12/06/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	99
	Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ 
	67/8/32I Huỳnh Khương An
	ĐT: 08.5.882.922
	GĐ : KS.Võ Văn Trường
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Tây Bắc Việt
	phường 5, quận Gò Vấp
	 
	 
	4102038746
	số  295/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 21/04/2006
	 Ngày 10/07/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	100
	Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại 
	94/1057C Đường 26 tháng 3
	ĐT: 08.4.463.946
	GĐ : Trần Quang Thuỳ
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Bản đồ Hải Vân Nam
	phường 17, quận Gò Vấp
	 
	 
	4102038999
	số  296/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 02/05/2006
	 Ngày 10/07/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	101
	Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ
	9/3B đường số 10, KP2
	ĐT: 08.4.038.795
	GĐ : Trần Đình Thuận
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Thương mại 
	P.Hiệp Bình Chánh, Q. Thủ Đức
	 
	 
	4102040003
	số  297/GP
	 
	

	 
	Dịch vụ Kỹ thuật Tổng hợp
	
	 
	 
	ngày 07/06/2006
	 Ngày 13/07/2006
	 
	

	 
	Sông Cầu
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	102
	Công ty CP Tư vấn Đo đạc Xây dựng
	Phòng 010 CC số 40 đg Duy Tân
	ĐT: 08.9.714.024
	GĐ : Đỗ Minh Bình
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Phúc Bình Linh
	phường 8, quận Tân Bình
	 
	 
	4103004467
	số  310/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 20/03/2006
	 Ngày 07/09/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	103
	Công ty TNHH Dịch vụ TM Đo đạc
	450 Nguyễn Duy Trinh
	ĐT: 08.8.259.600
	GĐ : Tạ Đình Nguyên
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Tạ Phú
	phường Bình Trưng Đông, quận 2
	 
	 
	4102041779
	số  315/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 04/08/2006
	 Ngày 09/10/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	104
	Xí nghiệp Thiết kế Tư vấn
	567/6B Đỗ Xuân Hợp, KP 6
	ĐT: 08.2.826.013
	GĐ : Đỗ Xuân Lâm
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn
	phường Phước Long B, quận 9
	 
	 
	4113020969
	số  317/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 08/02/2006
	 Ngày 10/10/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	105
	Công ty CP Xây dựng và Môi giới 
	57  Đồng Khởi, P.6, Trà Vinh
	ĐT: 08.9.857.252
	GĐ : Phạm Xuân Hưng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Đơn vị được cấp
	

	 
	nhà đất Vinh Hưng
	Chi nhánh TPHCM :
	Fax : 08.9.857.252
	 
	4113022437
	số  195/GP
	phép ở Trà Vinh
	

	 
	(Trà Vinh)
	109/810 Nguyễn Kiệm
	 
	Trưởng CN: Vương Thị Yến
	ngày 09/06/2006
	 Ngày 04/05/2005
	Đăng ký hoạt động 
	

	 
	 
	phường 3, Q. Gò Vấp
	 
	 
	 
	 
	Ở TPHCM
	

	106
	Xí nghiệp Thiết kế Tư vấn
	567/6B Đỗ Xuân Hợp, KP 6
	ĐT: 08.2.826.013
	GĐ : Đỗ Xuân Lâm
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Kinh doanh Địa ốc Sài Gòn
	phường Phước Long B, quận 9
	 
	 
	4113020969
	số  317/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 08/02/2006
	 Ngày 10/10/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	107
	Công ty  TNHH Hoàng Lê Gia
	383/42 Phan Văn Trị
	ĐT: 08.8.416.326
	GĐ : KS. Lê Thị Kim Thu
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P. 11, Q. Bình Thạnh
	 
	 
	4102040127
	số  331/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 18/12/2006
	 Ngày 18/12/2006
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	108
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Kiến trúc
	77 Thống Nhất
	ĐT: 08.7.222.583
	GĐ : 
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Vạn Phú Thịnh
	P. Bình Thọ, Q. Thủ Đức
	 
	 
	4102022835
	số  332/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 14/06/2004
	 Ngày 14/12/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	109
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng 
	674/25C Xô Viết Nghệ Tĩnh 
	ĐT: 08.8.981.940
	GĐ : KS.Vũ Đức Hùng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Huy Vũ
	P. 25, Q. Bình Thạnh
	 
	 
	4102041771
	số  334/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 04/08/2006
	 Ngày 28/12/2006
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	110
	Công ty TNHH Đo đạc Tư vấn  Xây dựng
	46 tổ 2, ấp Hội Thạnh
	ĐT: 08.7.951.522
	GĐ : Lê Văn Luận
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Yên Định
	X. Trung An, H. Củ Chi
	 
	 
	4102044381
	số  337/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 31/10/2006
	 Ngày 11/01/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	111
	Công ty TNHH Đo đạc  Xây dựng
	251A Đặng Thúc Vịnh
	ĐT: 08.7.111.710
	GĐ : Đồng Xuân Nguyên
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thương mại Đồng Xuân
	X. Đông Thạnh, H. Hóc Môn
	 
	 
	4102039467
	số  341/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 17/05/2006
	 Ngày 29/01/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	112
	Công ty TNHH Thiết kế  Xây dựng
	B2/2B KP2, TT Tân Túc
	ĐT: 08.7.630.585
	GĐ : Lâm Văn Tâm
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Lâm Điền Phát
	H. Bình Chánh
	 
	 
	4102045544
	số  342/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 05/12/2006
	 Ngày 29/01/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	113
	Công ty TNHH Đo đạc Tư vấn  Xây dựng
	46 tổ 2, ấp Hội Thạnh
	ĐT: 08.4.396.083
	GĐ : Mai Thanh Tùng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Hoàng Long
	X. Trung An, H. Củ Chi
	 
	 
	4102045861
	số  343/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 14/12/2006
	 Ngày 29/01/2007
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	114
	Công ty TNHH một thành viên
	25 Lý Tự Trọng, Pleiku
	ĐT: 059.715.223
	GĐ : KS.Trần Văn Bình
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Đơn vị được cấp
	

	 
	Địa chính Bình Nguyên
	Chi nhánh TPHCM:
	 
	 
	3904000024
	số  346/GP
	phép ở Gia Lai
	

	 
	(Gia Lai)
	213/CCA3 Phan Xích Long, P.7,
	08.2.550.641
	 
	ngày 06/02/2007
	 Ngày 12/02/2006
	Đăng ký hoạt động 
	

	 
	 
	Q. Phú Nhuận
	 
	 
	 
	 
	Ở TPHCM
	

	115
	Công ty TNHH Địa ốc
	112, Ấp 2, Lê Văn Lương
	ĐT: 08.7.815.230
	GĐ: KS.Lê Hồng Sơn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Lộc An
	X.Phước Kiển, H. Nhà Bè
	 
	 
	4102046926
	360/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 18/01//2007
	 Ngày 07/05/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	116
	Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế Xây dựng
	218, Đường số 8, KP 7
	ĐT: 08.2.452.852
	GĐ: KS.Lê Văn Lập
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Trí Đạt
	P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân
	 
	 
	4102044957
	362/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 19/04//2007
	 Ngày 08/05/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	117
	Công ty Cổ phần dầu tư và Phát triển công nghệ
	88 Trần Não
	ĐT: 08.4.021.019
	GĐ: KS.Lê Văn Tình
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Trắc địa Bình An
	P.Bình An, Q.2
	 
	 
	4103005409
	số  364/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 17/10//2006
	 Ngày 25/05/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	118
	Công ty Tư vấn Xây dựng điện 3
	32 Ngô Thời Nhiệm
	ĐT: 08.9.307.157
	GĐ: KS.Nguyễn Ngọc Kế
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P.7, Q.3
	 
	 
	103422
	số  366/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 03/09/1999
	 Ngày 12/06/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	119
	Công ty TNHH Tư vấn  Địa ốc
	120/913 Nguyễn Kiệm,
	ĐT: 08.9.854.025
	TGĐ: Trần Thị Em
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Phong Phú
	P.3, Q.Gò Vấp
	 
	GĐ: Nguyễn Quốc Dũng
	4102047030
	368/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 23/01//2007
	 Ngày 13/06/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	120
	Công ty TNHH Thịnh Phát An Khang
	21/1 Lưu Trọng Lư, KP 3
	ĐT: 08.8.722.728
	GĐ: Lê Duy Lương
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P.Tân Thuận Đông, Q.7
	 
	 
	4102042728
	369/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 03/05//2007
	 Ngày 13/06/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	121
	Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ
	276/4 Tân Hoà Đông
	ĐT: 08.6.670.675
	GĐ: Nguyễn Văn Đài
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc An Phú Thịnh 
	P.Bình Trị Đông, Q.Bình Tân
	98.2.135.388
	 
	4102045974
	374/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 18/10//2006
	 Ngày 06/07/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	122
	Trung tâm Địa Tin Học 
	Đại học Quốc gia TPHCM
	 
	GĐ: TS Lê Văn Trung
	QĐ thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	(Đại học Quốc gia TPHCM)
	Khu phố 6, phường Linh Trung
	 
	 
	317/QĐ-ĐHQG-TCCB
	378/GP
	 
	

	 
	 
	quận Thủ Đức, TPHCM
	 
	 
	ngày 29/03/2005
	 Ngày 13/07/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	123
	Công ty TNHH  Đo đạc
	349 Tỉnh lộ 7, ấp Chợ Cũ
	ĐT: 08.2.453.774
	GĐ: Trương Hồng Miên
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	San lấp mặt bằng Đất Thép
	X. An Nhơn Tây, H. Củ Chi
	 
	 
	4102047507
	384/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 07/02/2007
	 Ngày 02/08/2007
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	124
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng
	40/64B Trần Quang Diệu
	ĐT: 08.3.8467614
	GĐ: 
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Khương Gia Thịnh
	P.14, Q.3
	 
	Phạm Đình Khương Thịnh
	4102038781
	385/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 24/04/2006
	 Ngày 09/08/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	125
	Công ty TNHH Đo đạc và Xây dựng
	14  Đường số 6
	ĐT: 08.7.415.384
	GĐ: KS.Lại Thế Dũng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Hưng Nhân
	P.Bình An, Q.2
	 
	 
	4102050118
	391/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 14/05/2007
	 Ngày 05/09/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	126
	Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư
	226/4 Phan Văn Hân
	ĐT: 08.5.140.504
	GĐ: KS.Nguyễn Ngọc Chinh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	và Phát triển Trung Đông
	P.17, Q.Bình Thạnh
	 
	 
	4103005280
	392/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 13/09/2007
	 Ngày 24/09/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	127
	Công ty TNHH Tư vấn và Xây dựng
	Tổ 2, ấp 2, xã Tân Thạnh Tây
	ĐT: 08.7.954.879
	GĐ: Võ Văn Phong
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thương mại Đo đạc và Bản đồ
	huyện Củ Chi
	 
	 
	4102052856
	395/GP
	 
	

	 
	Phú Gia Thịnh
	
	 
	 
	ngày 13/08/2007
	 Ngày 05/10/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	128
	Công ty TNHH Xây dựng Thương mại 
	38/9 Nguyễn Trọng Trí
	ĐT: 08.7.522.657
	GĐ: Bùi Trung Trực
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Dịch vụ Minh Trí
	P.An Lạc A, Q.Bình Tân
	 
	 
	4102049702
	398/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 03/05/2007
	 Ngày 17/10/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	129
	Công ty CP Tư vấn Dịch vụ
	25 đường 228
	ĐT: 08.7.311.668
	GĐ: Trần Văn Hà
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Bản đồ Trung Nguyên
	P.Phước Long A, Q.9
	 
	 
	4103007980
	406/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 01/10/2007
	 Ngày 15/11/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	130
	Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng Thương mại 
	97 đường Hồ Văn Long
	ĐT: 08.2.070.139
	GĐ: Trịnh Minh Phụng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Minh Phụng
	P.Tân Tạo, Q.Bình Tân
	 
	 
	4102048383
	412/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 21/03/2007
	 Ngày 07/12/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	131
	Công ty Cổ phần Trình Gia
	118A đường Lê Văn Lương, ấp 3
	ĐT: 08.7.815.238
	GĐ: Trình Văn Hưng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	X. Phước Kiểng, H. Nhà Bè
	 
	 
	4103008301
	413/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 31/10/2007
	 Ngày 07/12/2007
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	132
	Công ty TNHH  Thương mại & Xây dựng
	34 đường 20
	ĐT: 08.7.223.265
	GĐ: Đỗ Minh Quang
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đất Trẻ
	P.Linh Chiểu, Q.Thủ Đức
	 
	 
	4102046566
	416/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 08/01/2007
	 Ngày 17/10/2007
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	133
	Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ
	68B đường Nguyễn Du
	ĐT: 08.8.944.646
	GĐ: Nguyễn Tiến Dũng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Hoàng Đạt
	P.7, Q.Gò Vấp
	 
	 
	4102055632
	422/GP
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	ngày 07/11/2007
	 Ngày 29/01/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	134
	Công ty TNHH Một thành viên
	253B ấp 7, 
	ĐT: 08.2.2518.467
	GĐ: Trần Thị Minh Kiểm
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thương mại Dịch vụ Đo đạc Bản đồ
	X. Đông Thạnh, H. Hóc Môn
	 
	 
	4104002152
	424/GP
	 
	

	 
	Đại An
	
	 
	 
	ngày 17/10/2007
	 Ngày 21/02/2008
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	135
	Công ty CP Xây dựng Kiến Đức
	61 Nguyễn Thị Định
	ĐT: 08.2.2806.960
	GĐ: KS.Huỳnh Ngọc Đức
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P. An Phú, Q. 2
	 
	 
	4102024309
	425/GP
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	ngày 09/01/2008
	 Ngày 20/02/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	136
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
	725/69 Trường Chinh
	ĐT: 08.3.8109.591
	GĐ: Trịnh Thái Bình
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Địa ốc Duy Điền
	P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú
	 
	 
	4102024309
	426/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 19/08/2004
	 Ngày 21/02/2008
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	137
	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng
	66 đường số 1
	ĐT: 08.3.8777.906
	GĐ: Lê Văn Hùng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Dịch vụ Bình Tân
	P.Bình Trị Đông B, Q.Bình Tân
	 
	 
	4102013600
	427/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 14/01/2003
	 Ngày 21/02/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	138
	Công ty TNHH Thiên Cát
	966 đường Huỳnh Tấn Phát
	ĐT: 08.2.2623.138
	GĐ: Hồ Quốc Tuấn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P. Tân Phú, Q.7
	 
	 
	4102053399
	430/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 31/08/2007
	 Ngày 03/03/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	139
	Công ty TNHH  Thương mại  Xây dựng
	26 đường số 1, KP 3
	ĐT: 08.3.8979.062
	GĐ: Nguyễn Hàn Phong
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Đăng Quang
	P.Linh Tây, Q.Thủ Đức
	08.3.8979.063
	 
	4102035072
	436/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 29/11/2005
	 Ngày 20/03/2008
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	140
	Công ty TNHH Đo vẽ Bản đồ
	19 đường số 33
	ĐT: 08.3.8311.049
	GĐ: Lê Xuân Trang
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Thương mại Lê Anh
	P. 12, Q. Gò Vấp
	08.3.8442.770
	 
	4102058443
	439/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 15/02/2008
	 Ngày 07/04/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	141
	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng
	208/26/141/4 đường số 5
	ĐT: 08.6.2674.840
	GĐ: Phạm Ngọc Vũ
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thương mại Mười Ba Tháng Mười
	P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân
	& 090.3.810.903
	 
	4102052678
	440/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 25/02/2008
	 Ngày 07/04/2008
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	142
	Công ty TNHH Đo Đạc Bản đồ
	18 đường số 10 KP.4
	ĐT: 08.4.022.524
	GĐ: Nguyễn Đức Mẫn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	và Thiết kế Phương Uyên
	P. Bình An, Q. 2
	 
	 
	4102058685
	443/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 25/02/2008
	 Ngày 14/04/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	143
	Công ty CP Đo đạc Xây dựng Minh Quân
	151 A Đặng Thúc Vịnh
	ĐT: 08.3.8914701
	GĐ: Lê Thị Hồng Đáng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	X.Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn 
	 
	 
	4103008114
	446/GP
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	ngày 13/10/2007
	 Ngày 21/04/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	144
	Công ty TNHH Dịch vụ
	53/8 ấp Tân Thới 1
	ĐT: 08.6.2512.469
	GĐ: Dương Quốc Việt
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Bất động sản Thảo Việt
	X.Tân Hiệp, H. Hóc Môn
	 
	 
	4102058458
	447/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 15/02/2008
	 Ngày 28/04/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	145
	Công ty TNHH Đo đạc Xây dựng
	714/17 Tân Kỳ Tân Quý
	ĐT: 08.6.2662.418
	GĐ: Huỳnh Tấn Kỷ
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	An Phú Gia
	P.Bình Hưng Hòa, Q.Bình Tân
	08.6.2451.008
	 
	4102053857
	448/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 13/09/2007
	 Ngày 28/04/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	146
	Công ty TNHH Một thành viên
	3/108 ấp Nam Thới
	ĐT: 08.6.2513.270
	GĐ: Trần Thị Cẩm Loan
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Bản đồ
	X.Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn
	 
	 
	4104002169
	449/GP
	 
	

	 
	Tài Tài Lộc
	
	 
	 
	ngày 28/04/2008
	 Ngày 28/04/2008
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	147
	Công ty TNHH Lạc An Gia
	276 đường Nhật Tảo
	ĐT: 08.3.8549.435
	GĐ: Thái Thị Hồng Xuân
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P. 8, Q. 10
	 
	 
	4102058048
	453/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 24/01/2008
	 Ngày 09/05/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	148
	Công ty TNHH Nhựt Thành Tân
	B9/29 ấp 2
	ĐT: 08.3.8758.751
	GĐ: Nguyễn Thị Quí
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	X. Bình Chánh, H. Bình Chánh
	 
	 
	4102028702
	461/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 23/03/2005
	 Ngày 26/05/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	149
	Công ty TNHH Đo đạc
	21/7 ấp Tam Đông
	ĐT: 08.3.8839.179
	GĐ: KS.Trần Sơn Hiến
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Tư vấn Thiết kế Xây dựng
	X.Thới Tam Thôn, H. Hóc Môn
	 
	 
	4102060801
	462/GP
	 
	

	 
	Phú Thịnh
	
	 
	 
	ngày 24/04/2008
	 Ngày 26/05/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	150
	Công ty CP Tư vấn Xây dựng
	E5/125 Quốc lộ 50
	ĐT: 08.4.300.166
	GĐ: Nguyễn Văn Hưng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Đại Hưng
	X. Phong Phú, H. Bình Chánh
	 
	 
	4103007856
	464/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 19/09/2007
	 Ngày 03/06/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	151
	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng
	22/7A Nguyễn Bình, ấp 1
	ĐT: 08.7.827.300
	GĐ: KS. Đặng Hữu Đức
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thương mại Hải Phố
	X.  Phú Xuân, H. Nhà Bè
	 
	 
	4102057314
	465/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 03/01/2008
	 Ngày 03/06/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	152
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
	272/1/43 Lê Đức Thọ
	ĐT: 08.8.455.810
	GĐ: Cao Phan Khoa
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Xây dựng Kiên Ý
	P.6, Q.Gò Vấp
	 
	 
	4102057111
	467/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 26/12/2007
	 Ngày 06/06/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	153
	Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ
	485 Kinh Dương Vương, KP 6
	ĐT: 08.38750459
	GĐ: Đinh Văn Năng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Năng Thành
	P.An Lạc, Q. Bình Tân
	 
	 
	4102058579
	483/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 21/04/2008
	 Ngày 29/07/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	154
	Công ty TNHH Đo đạc Địa Tĩnh
	139 CX Lữ Gia, đường số 3
	ĐT: 08.3.8642703
	GĐ: Hoàng Trọng Khoa
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P.15, Q.11
	 
	 
	4102061636
	484/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 19/05/2008
	 Ngày 31/07/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	155
	Công ty CP Công nghệ
	109 đường Trần Não
	ĐT: 08.2.2105777
	GĐ: Nguyễn Văn Hoàng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Bản đồ Hoàng Việt
	P. Bình An, Q. 2
	 
	 
	4103008693
	493/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 10/12/2007
	 Ngày 28/08/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	156
	Công ty TNHH Đo đạc - Tư vấn
	110 Tổ 4, KP3,
	ĐT: 08.6.2808636
	GĐ: Phan Văn Tú
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Xây dựng Bến Thành
	P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9
	 
	 
	4102059722
	498/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 26/03/2008
	 Ngày 24/09/2008
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	157
	Công ty CP Đo đạc Xây dựng 
	957 đường Hồng Bàng
	ĐT: 08.3.9695784
	GĐ: Trịnh Hán Thanh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thương mại Dịch vụ  Đô Thành
	P. 9, Q. 6
	 
	 
	4103010333
	500/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 19/05/2008
	 Ngày 09/10/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	158
	Công ty TNHH Trung Gia
	15/26 Đoàn Nhữ Hài
	ĐT: 08.3.8583146
	GĐ: Nguyễn T Thanh Ngọc
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P. 12, Q. 4
	 
	 
	4102036932
	501/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 23/02/2006
	 Ngày 09/10/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	159
	Trung tâm Tư vấn và Phát triển Công nghệ
	42 Mạc Đĩnh Chi
	ĐT: 08.3.8229524
	GĐ : Vũ Văn Thái
	Quyết định thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc và Bản đồ
	P. ĐaKao, Q. 1
	 
	 
	987/QĐ-ĐBĐĐ
	502/GP
	 
	

	 
	(Chi cục Bản đồ phía nam)
	
	 
	 
	ngày 12/09/2008
	 Ngày 09/10/2008
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	160
	Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế Xây dựng
	82 đường số 7
	ĐT: 082818941
	GĐ: Nguyễn Thanh Tuấn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Phú Thiện
	P. Bình An, Q. 2
	Fax: 082818951
	 
	4102062507
	503/GP
	 
	

	 
	phuthiendodactkxd@gmail.com
	
	 
	 
	ngày 13/06/2008
	 Ngày 14/10/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	161
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng
	19 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A
	ĐT: 08.3.723.285
	GĐ: Huỳnh Minh Trí
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Đo đạc Đất Mới
	Q. Bình Tân
	 
	 
	4102062848
	505/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 26/06/2008
	 Ngày 24/10/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	162
	Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng
	66 đường 19E, KP. 2
	ĐT: 08.6.2600922
	GĐ: Nguyễn Thành Châu
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	(Công ty TNHH Nhựt Thành Tân)
	P.Bình Trị Đông B,Q.Bình Tân
	 
	 
	4112034427
	508/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 17/07/2008
	 Ngày 24/10/2008
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	163
	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng
	SL6 CX. Phú Lâm A
	ĐT: 08.3.7514064
	GĐ: Đào Thị Thuỳ Trang
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Lam Hồng
	P. 12, Q. 6
	 
	 
	4102025055
	510/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 23/09/2004
	 Ngày 06/11/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	164
	Công ty TNHH Thiết kế Đo đạc
	67/8/6C ĐHT 42
	ĐT: 08.6.2731310
	GĐ: Nguyễn Ngọc Anh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Kiến Anh
	P. Đông Hưng Thuận, Q. 12
	 
	 
	4102055982
	518/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 17/11/2007
	 Ngày 26/11/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	165
	Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế 
	53/2 Phan Văn Hớn, ấp 4
	ĐT: 0938100507
	GĐ: Phạm Bàng Đức
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Thương mại Xây dựng Đức Thành
	Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
	 
	 
	4102055228
	526/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 24/10/2008
	 Ngày 09/12/2008
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	166
	Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt
	A97/6C Sư Vạn Hạnh (nd)
	ĐT: 08.8.455.810
	GĐ: Lê Thị Vi
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P.12, Q.10
	 
	 
	4102057111
	531/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 26/12/2007
	 Ngày 18/12/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	167
	Công ty CP Đo đạc Bản đồ và Dịch vụ
	69A đường số 8, KP.4
	ĐT: 08.2.2248639
	GĐ: Dương Mạnh Tùng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Bất động sản Hoàng Anh
	P. Bình An, Q. 2
	 
	 
	4103011603
	532/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 21/10/2008
	 Ngày 18/12/2008
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	168
	Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ 
	30 KP.4, đường số 3
	ĐT: 08.6.2818921
	GĐ: Hà Mạnh An
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	Bình An
	P. Bình an, Q. 2
	 
	 
	4102055228
	549/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 24/10/2008
	 Ngày 19/01/2009
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 
	

	169
	Công ty TNHH Đo đạc Vạn Phú Hưng
	666 Kinh Dương Vương
	 ĐT    : (08) 7510997
	GĐ: Nguyễn Văn Đồng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 
	

	 
	 
	P. An Lạc, Q. Bình Tân
	 FAX  : (08) 7520864
	 
	4102067693
	551/GP
	 
	

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 15/12/2008
	 Ngày 21/01/2009
	 
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	DANH SÁCH BỔ SUNG 19 CÔNG TY CÓ GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 

	(Ban hành kèm theo công văn số      1456        /TNMT-QLBĐ ngày     09    /03/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ
	ĐIỆN THOẠI
	TÊN
	GIẤY PHÉP
	GHI CHÚ

	 
	 
	 
	FAX
	LẢNH ĐẠO
	GIẤY ĐKKD
	GP.  ĐĐBĐ
	

	1
	Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế Xây dựng
	40/64B Trần Quang Diệu
	ĐT: 08.3.8467614
	GĐ: 
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Khương Gia Thịnh
	P.14, Q.3
	 
	Phạm Đình Khương Thịnh
	4102038781
	385/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 24/04/2006
	 Ngày 09/08/2007
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công ty CP Đo đạc Xây dựng Minh Quân
	151 A Đặng Thúc Vịnh
	ĐT: 08.3.8914701
	GĐ: Lê Thị Hồng Đáng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	 
	Ấp Tam Đông, Thới Tam Thôn, 
	 
	 
	4103008114
	446/GP
	 

	 
	 
	H. Hóc Môn
	 
	 
	ngày 13/10/2007
	 Ngày 21/04/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ
	485 Kinh Dương Vương, KP 6
	ĐT: 08.3.8750459
	GĐ: Đinh Văn Năng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Năng Thành
	P.An Lạc, Q. Bình Tân
	 
	 
	4102058579
	483/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 21/04/2008
	 Ngày 29/07/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Công ty TNHH Đo đạc Địa Tĩnh
	139 CX Lữ Gia, đường số 3
	ĐT: 08.3.8642703
	GĐ: Hoàng Trọng Khoa
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	 
	P.15, Q.11
	 
	 
	4102061636
	484/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 19/05/2008
	 Ngày 31/07/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Công ty CP Công nghệ
	109 đường Trần Não
	ĐT: 08.6.2105777
	GĐ: Nguyễn Văn Hoàng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Đo đạc Bản đồ Hoàng Việt
	P. Bình An, Q. 2
	 
	 
	4103008693
	493/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 10/12/2007
	 Ngày 28/08/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Công ty TNHH Đo đạc - Tư vấn
	110 Tổ 4, KP3,
	ĐT: 08.6.2808636
	GĐ: Phan Văn Tú
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Xây dựng Bến Thành
	P. Tăng Nhơn Phú B, Q. 9
	 
	 
	4102059722
	498/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 26/03/2008
	 Ngày 24/09/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Công ty CP Đo đạc Xây dựng 
	957 đường Hồng Bàng
	ĐT: 08.3.9695784
	GĐ: Trịnh Hán Thanh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Thương mại Dịch vụ  Đô Thành
	P. 9, Q. 6
	 
	 
	4103010333
	500/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 19/05/2008
	 Ngày 09/10/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Công ty TNHH Trung Gia
	15/26 Đoàn Nhữ Hài
	ĐT: 08.3.8583146
	GĐ: Nguyễn T Thanh Ngọc
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	 
	P. 12, Q. 4
	 
	 
	4102036932
	501/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 23/02/2006
	 Ngày 09/10/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Trung tâm Tư vấn và Phát triển Công nghệ
	42 Mạc Đĩnh Chi
	ĐT: 08.3.8229524
	GĐ : Vũ Văn Thái
	Quyết định thành lập
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Đo đạc và Bản đồ
	P. ĐaKao, Q. 1
	 
	 
	987/QĐ-ĐBĐĐ
	502/GP
	 

	 
	(Chi cục Bản đồ phía nam)
	
	 
	 
	ngày 12/09/2008
	 Ngày 09/10/2008
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế Xây dựng
	82 đường số 7
	ĐT: 08.6.2818941
	GĐ: Nguyễn Thanh Tuấn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Phú Thiện
	P. Bình An, Q. 2
	Fax: 08.6.2818951
	 
	4102062507
	503/GP
	 

	 
	phuthiendodactkxd@gmail.com
	
	 
	 
	ngày 13/06/2008
	 Ngày 14/10/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng
	19 Mã Lò, P. Bình Trị Đông A
	ĐT: 08.3.723.285
	GĐ: Huỳnh Minh Trí
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Đo đạc Đất Mới
	Q. Bình Tân
	 
	 
	4102062848
	505/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 26/06/2008
	 Ngày 24/10/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Xí nghiệp Tư vấn Xây dựng
	66 đường 19E, KP. 2
	ĐT: 08.6.2600922
	GĐ: Nguyễn Thành Châu
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	(Công ty TNHH Nhựt Thành Tân)
	P.Bình Trị Đông B,Q.Bình Tân
	 
	 
	4112034427
	508/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 17/07/2008
	 Ngày 24/10/2008
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng
	SL6 CX. Phú Lâm A
	ĐT: 08.3.7514064
	GĐ: Đào Thị Thuỳ Trang
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Lam Hồng
	P. 12, Q. 6
	 
	 
	4102025055
	510/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 23/09/2004
	 Ngày 06/11/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Công ty TNHH Thiết kế Đo đạc
	67/8/6C ĐHT 42
	ĐT: 08.6.2731310
	GĐ: Nguyễn Ngọc Anh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Kiến Anh
	P. Đông Hưng Thuận, Q. 12
	 
	 
	4102055982
	518/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 17/11/2007
	 Ngày 26/11/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Công ty TNHH Đo đạc Thiết kế 
	53/2 Phan Văn Hớn, ấp 4
	ĐT: 0938100507
	GĐ: Phạm Bàng Đức
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Thương mại Xây dựng Đức Thành
	Xuân Thới Thượng, Hóc Môn
	 
	 
	4102055228
	526/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 24/10/2008
	 Ngày 09/12/2008
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Công ty TNHH Ứng dụng Bản đồ Việt
	A97/6C Sư Vạn Hạnh (nd)
	ĐT: 08.3.8455.810
	GĐ: Lê Thị Vi
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	 
	P.12, Q.10
	 
	 
	4102057111
	531/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 26/12/2007
	 Ngày 18/12/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	Công ty CP Đo đạc Bản đồ và Dịch vụ
	69A đường số 8, KP.4
	ĐT: 08.2.2248639
	GĐ: Dương Mạnh Tùng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Bất động sản Hoàng Anh
	P. Bình An, Q. 2
	 
	 
	4103011603
	532/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 21/10/2008
	 Ngày 18/12/2008
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Công ty CP Tư vấn và Dịch vụ 
	30 KP.4, đường số 3
	ĐT: 08.6.2818921
	GĐ: Hà Mạnh An
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	Bình An
	P. Bình an, Q. 2
	 
	 
	4102055228
	549/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 24/10/2008
	 Ngày 19/01/2009
	 

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	Công ty TNHH Đo đạc Vạn Phú Hưng
	666 Kinh Dương Vương
	 ĐT    : (08) 37510997
	GĐ: Nguyễn Văn Đồng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	 

	 
	 
	P. An Lạc, Q. Bình Tân
	 FAX  : (08) 37520864
	 
	4102067693
	551/GP
	 

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 15/12/2008
	 Ngày 21/01/2009
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	DANH SÁCH 4 CÔNG TY NGƯNG HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC BẢN ĐỒ 

	(Ban hành kèm theo công văn số          1456    /TNMT-QLBĐ ngày  09       /03/2009 của Sở Tài nguyên và Môi trường)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	TÊN ĐƠN VỊ
	ĐỊA CHỈ
	ĐIỆN THOẠI
	TÊN
	GIẤY PHÉP
	GHI CHÚ

	 
	 
	 
	FAX
	LẢNH ĐẠO
	GIẤY ĐKKD
	GP.  ĐĐBĐ
	

	1
	Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ
	12/68 QL.13
	 ĐT    : (08) 7221120
	GĐ: Dương Thanh Hoà
	Số GCN ĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Công ty 

	 
	Đo đạc Hoàng Anh Anh
	Hiệp Bình Chánh
	 
	 
	4102020315
	số 012/GP
	giải thể 

	 
	 
	Thủ Đức
	 
	 
	ngày 24/02/2004
	ngày 04/07/2004
	ngày 19/10/2006

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Công ty TNHH Đo đạc – Xây dựng
	143/5N Đăng Thúc Vịnh
	ĐT: (08) 8.914.701
	GĐ : Nguyễn Gia Huấn
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Công ty  trả giấy

	 
	Minh Quân
	ấp Tam Đông, xã Thới Tam Thôn
	 
	 
	4102026543
	số  260  /GP
	ĐKKD, chuyển

	 
	 
	 
	 
	 
	ngày 01/12/20044
	 Ngày 20/12/2005
	sang cổ phần

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	13/10/2007

	3
	C.ty TNHH Xây dựng Minh Hùng
	148/4A1 Nguyễn Văn Lượng
	ĐT: 8.951.261
	GĐ: Trần Phi Hùng
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Công ty 

	 
	 
	P.17, Q.Gò Vấp
	Fax: 8.951.261
	 
	4102009881
	số 097/GP
	trả giấy phép

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 20/05/2002
	ngày 18/10/2004
	hoạt động

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Công ty TNHH Trắc Địa
	477/244  khu 1, 
	ĐT: 7.523.647
	GĐ : Đồng Xuân Quỳnh
	Số GĐKKD :
	Số GP ĐĐBĐ :
	Công ty trả

	 
	Thương mại Quỳnh Nguyên
	P.An Lạc, Q. Bình Tân
	 
	 
	4102022399
	số 166/GP
	giấy phép KD

	 
	 
	
	 
	 
	ngày 26/05/2004
	ngày 28/01/2005
	chuyển về 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	Đồng Nai


